
STT Mã dịch vụ Các loại dịch vụ ĐVT  Giá dịch vụ  Giá BHYT  

1 K03.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 1 giường] Ngày       1.000.000        222.300 

2 K03.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 2 giường] Chăm sóc đặc biệt Ngày          700.000        222.300 

3 K03.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 3 giường] Chăm sóc đặc biệt Ngày          550.000        222.300 

4 K03.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 4-5 giường] Ngày          350.000        222.300 

5 K03.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 8 giường] Ngày          320.000        222.300 

6 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - [Phòng 1 giường] Ngày       1.000.000        257.100 

7 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - [Phòng 2 giường] Ngày          500.000        257.100 

8 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - [Phòng 3 giường] Ngày          420.000        257.100 

9 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - [Phòng 4-5 giường] Ngày          350.000        257.100 

10 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - [Phòng 8 giường] Ngày          320.000        257.100 

11 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi [Phòng 4-6 giường, WC chung] Ngày          320.000        257.100 

12 K18.NO1

Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi [Phòng sơ sinh bệnh lý giường 

inox] Ngày          400.000        257.100 

13 K18.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi [Nhi sơ sinh bệnh lý lồng ấp] Ngày          420.000        257.100 

14 K18.NO1

Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi [ Nhi sơ sinh bệnh lý chiếu đèn 

vàng da] Ngày          660.000        257.100 

15 K19.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu Ngày          550.000        418.500 

16 K19.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT Ngày          750.000        418.500 

17 K19.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 2 giường] Ngày          500.000        222.300 

18 K19.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 3 giường] Ngày          420.000        222.300 

19 K19.NG1 Giường Ngoại khoa loại 1 - [Phòng 1 giường] Ngày       1.000.000        341.800 

20 K19.NG1 Giường Ngoại khoa loại 1 - [Phòng 3 giường] Ngày          420.000        341.800 

21 K19.NG1 Giường Ngoại khoa loại 1 - [Phòng 4-8 giường] Ngày          350.000        341.800 

22 K19.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - [Phòng 1 giường] Ngày       1.000.000        301.600 

23 K19.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - [Phòng 3 giường] Ngày          420.000        301.600 

24 K19.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - [Phòng 4-5 giường] Ngày          350.000        301.600 

25 K19.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - [Phòng 8 giường] Ngày          320.000        301.600 

26 K19.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - [Phòng 1 giường] Ngày       1.000.000        269.200 

27 K27.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - [Phòng 1 giường] VIP KHOA SẢN Ngày       1.200.000        269.200 

28 K19.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - [Phòng 3 giường] Ngày          420.000        269.200 

29 K19.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - [Phòng 4-5 giường] Ngày          350.000        269.200 

30 K19.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - [Phòng 8 giường] Ngày          320.000        269.200 

31 K19.NG4 Giường Ngoại khoa loại 4 - [Phòng 1 giường] Ngày       1.000.000        229.200 

32 K19.NG4 Giường Ngoại khoa loại 4 - [Phòng 3 giường] Ngày          420.000        229.200 

33 K19.NG4 Giường Ngoại khoa loại 4 - [Phòng 4-5 giường] Ngày          350.000        229.200 

34 K19.NG4 Giường Ngoại khoa loại 4 - [Phòng 8 giường] Ngày          320.000        229.200 

35 K02.NO1 Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Hồi sức cấp cứu Ngày          400.000        257.100 

36 K19.NG1 Giường Ngoại khoa loại 1 - [Phòng 2 giường] Ngày          550.000        341.800 

37 K19.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - [Phòng 2 giường] Ngày          550.000        301.600 

38 K19.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - [Phòng 2 giường] Ngày          550.000        269.200 

39 K19.NG4 Giường Ngoại khoa loại 4 - [Phòng 2 giường] Ngày          550.000        229.200 

40 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G1] Ngày          800.000        418.500 

41 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G2] Ngày          800.000        418.500 

42 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G3] Ngày          800.000        418.500 

43 K03.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - Phòng 4-5 giường] khoa nội Ngày          450.000        222.300 
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44 K27.NO2 Giường Nội khoa loại 2 - [Phòng 1 giường] VIP KHOA SẢN Ngày       1.200.000        222.300 

45 K27.NG1 Giường Ngoại khoa loại 1 - [Phòng 1 giường] VIP KHOA SẢN Ngày       1.200.000        341.800 

46 K27.NG1 Giường Ngoại khoa loại 1 - [Phòng 2 giường] VIP KHOA SẢN Ngày          700.000        341.800 

47 K27.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - [Phòng 1 giường] VIP KHOA SẢN Ngày       1.200.000        301.600 

48 K27.NG2 Giường Ngoại khoa loại 2 - [Phòng 2 giường] VIP KHOA SẢN Ngày          700.000        301.600 

49 K27.NG3 Giường Ngoại khoa loại 3 - [Phòng 2 giường] VIP KHOA SẢN Ngày          700.000        269.200 

50 K27.NG4 Giường Ngoại khoa loại 4 - [Phòng 2 giường] chăm sóc đặc biệt Ngày          700.000        229.200 

51 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G4] Ngày          800.000        418.500 

52 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G5] Ngày          800.000        418.500 

53 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G6] Ngày          800.000        418.500 

54 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G7] Ngày          800.000        418.500 

55 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G8] Ngày          800.000        418.500 

56 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G9] Ngày          800.000        418.500 

57 K02.HSCC Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu [G10] Ngày          800.000        418.500 


